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THANG/ĐƯỜNG LỐI ĐÁNH GIÁ NGHIÊM CHỈNH VỀ
DỊCH VỤ GIAO TIẾP TIẾNG NÓI /NGÔN NGỮ trong 
THANG ĐÁNH GIÁ NGHIÊM CHỈNH NGÔN NGỮ
  
ĐỊNH NGHĨA:  Trở Ngại trong Ngôn Ngữ:  Mọi sự lệch hướng trong một hay nhiều thành phần ngôn ngữ sau đây được nhận thấy là ngoài tầm được phép cho sự hiểu biết về giao tiếp của một cá nhân và không liên quan đến căn bản tiếng địa phương hay ngôn ngữ/văn hóa.  Trở ngại ngôn ngữ ảnh hưởng bất lợi đến thành quả giáo dục của học sinh như được cho thấy bởi phản ứng xã hội, tư cách, phát triển tình cảm, thành quả nghề nghiệp, cách giao tiếp, và/hay sự tham gia trong các hoạt động của lớp học cũng như thành đạt về môn học lý thuyết của học sinh.  Thành phần này có thể gồm có hình thức ngôn ngữ (phát âm học, hình thái học và cú pháp), nội dung của ngôn ngữ (ngữ vựng, ngữ nghĩa), và/hay khả năng sử dụng ngôn ngữ (thực dụng).  (không liệt kê theo thứ tự đặc biệt nào

Ký ức âm thanh 

Cách nói mạch lạc


Hiểu tiếng nói theo mức nói chuyện 

Chú ý đến âm thanh
Biến âm lời nói


Mực độ phù hợp và tự phát của ngôn ngữ

Kỳ thị âm thanh

Sự uyển chuyển của lời nói
Sự liên quan thụ động, qua không gian, tạm thời, và/hay so sánh

Chuổi âm thanh

Cú pháp (văn phạm)

Ngữ vựng/Quan niệm
	 
	Không có Vấn Đề
	Vừa
	Mức trung b́nh
	Nghiêm trọng

	Mô tả Ngôn Ngữ
 
	Khả năng ngôn ngữ thích hợp với tuổi
	 
	 
	 

	Giám Định Chánh Thức
 
	*<1.0 sai lệch tiêu chuẩn dưới điểm tiêu chuẩn trung bình.
*Số thương hoặc điểm tiêu chuẩn ngôn ngữ là 86 hay trên.
* 16  phần trăm hoặc trên
	*1.0 đến  <1.5 sai lệch tiêu chuẩn dưới điểm tiêu chuẩn trung bình.
*Số thương hoặc điểm tiêu chuẩn ngôn ngữ 
   điểm là 78-85.
* 7-15 phần trăm
	*  1.5 đến 2 sai lệch tiêu chuẩn dưới điểm tiêu chuẩn trung bình..
*Số thương hoặc điểm tiêu chuẩn ngôn ngữ là  70-77.
* 2-6 phần trăm
	*> 2 sai lệch tiêu chuẩn dưới điểm tiêu chuẩn trung bình..
*Số thương hay tiêu chuẩn ngôn ngữ là 70 hoặc thấp hơn.
* 2 phần trăm hay thấp hơn

	Giám Định Không Chánh Thức
__cấu trúc,
__nội dung,
__sử dụng và/hay, 
__thủ tục thính giác.
	Khảnăng ngôn ngữ của học sinh nằm trong tầm phát triển ngôn ngữ trông đợi trên một dụng cụ giám định không chánh thức.
 
	Giám định không chánh thức cho thấy có khuyết điểm về ngôn ngữ.
	Giám định không chánh thức cho thấy có một khuyết điểm về ngôn ngữ thường tác động đến việc giao tiếp.
	Giám định không chánh thức cho thấy là học sinh có khả năng giới hạn về ngôn ngữ thực dụng. Giao tiếp là một cố gắng.  Khả năng im lặng và nhận thức đã không được xác định (nghĩa là chứng tự kỷ, TBI, HI)

	Ảnh hưởng đến việc giao tiếp
 
	Không tác động đến việc giao tiếp
	Tác động nhỏ đến việc giao tiếp
	Tác động đến việc giao tiếp
	Tác động mạnh và/hay ngăn cản việc                                    giao tiếp 

	Ảnh hưởng đến giáo dục
 
	Việc thu thập khả năng căn bản lý thuyết, xả hội và/hay chuyên nghiệp không bị ảnh hưởng.
	Việc thu thập khả năng căn bản lý thuyết, xả hội và/hay chuyên nghiệp có thể bị ảnh hưởng.
	Việc thu thập khả năng căn bản lý thuyết, xả hội và/hay chuyên nghiệp thường bị ảnh hưởng.
	Việc thu thập khả năng căn bản lý thuyết, xả hội và/hay chuyên nghiệp bị thiệt hại.


 
THANG ĐÁNH hlmGIÁ NGHIÊM CHỈNH SỰ PHÁT ÂM
 
·         Khi đến 7 tuổi, khả năng ngữ âm của trẻ được đầy đủ và ổn định (Hodson, 1991).
 
ĐỊNH NGHĨA :  Trở Ngại về Phát Âm:  Việc phát ra bất thường âm thanh gồm có:  thay thế, sơ sót, sai lệch, hoặc cộng thêm âm thanh không thích hợp với tuổi theo thứ tự thời gian hoặc căn bản ngôn ngữ văn hóa và không liên quan đến tiếng nói địa phương.
 
	 
	Không Có Vấn Đề
Hiện Ra
	Vừa
	Mức trung bình
	Trầm Trọng

	Mô Tả
Phát Âm
	 Không có lỗi về âm thanh hoặc việc phát âm là phát triển thích hợp.
	*Lỗi về âm thanh là rõ ràng nhưng được chú ý.
*Lỗi gồm có loại thay thế thông thường và/hay 
  sai lệch.
	*Có nhiều cách phát âm hơn 
  có nhiều lỗi.  Việc nghe rất khó khăn cho một người nghe không quen thuộc. 
*Sử dụng quá nhiều (40% hoặc hơn) thủ tục thay thế hoặc bỏ sót không thích hợp với tuổi.
	*Có nhiều lỗi về phát âm. 
  Tiếng nói thường không rõ đối với đa số người nghe.
*Sử dụng quá nhiều (40% hoặc hơn) quá thủ tục bỏ sót hoặc thủ tục đơn độc 
 không thích hợp với tuổi.

	 
Giám Định Chánh Thức
	 
	*Không nhiều hơn 2 lỗi âm thanh bên ngoài đường lối phát triển.  Học sinh có thể được khuyến khích về lỗi âm thanh.
*7-15 phần trăm trên một đơn vị 
đo lường tiêu chuẩn. 
* 1 đến 1.5 SD dưới trung bình
 
	 *Có thể có
thay thế và sai lệch và vài thiếu sót. 
  Có sự kích thích giới hạn về lỗi âm vị.
*2-6 phần trăm trên một đơn vị đo lường tiêu chuẩn.
 * 1.5 đến
2 SD dưới trung bình 
	*Chênh lệch có thể từ  
các thay thế quá nhiều và nhiều sơ sót đến quá nhiều sơ sót. 
*Một số âm vị giới hạn 
lớp học được chứng minh trong một mẫu tiếng nói-ngôn ngữ.  Thường thiếu phụ âm liên tiếp.
*<2 phần trăm trên một đơn vị đo lường tiêu chuẩn 
   đơn vị đo lường.
*2 hoặc nhiều hơn sai lệch thông thường

	Giám Định Không Chánh Thức 
 
	 
	Nghe được trên 80% thời gian kết nối với tiếng nói. 
	Nghe được 50- 80% thời gian kết nối với tiếng nói.
	Nghe được <50% thời gian kết nối với tiếng nói.

	Ảnh hưởng đến
Giao tieáp
	 
	Học sinh có thể gặp vài khó khăn với sự phát biểu và/hay hiểu biết. Người khác hiểu thông điệp nói của học sinh. 
	Học sinh có thể gặp vài khó khăn với sự phát biểu và/hay hiểu biết.  Người khác hiểu thông điệp nói của học sinh đa số thời gian.
	*Học sinh có giới hạn về diễn đạt thực dụng và/hay hiểu biết.  *Thường người khác không hiểu thông điệp nói của học sinh.  *Theo sau thường là một vấn đề âm vị.  

	Ảnh hưởng đến Giáo Dục
 
	 
	Việc thu thập khả nằng lý thuyết căn bản, xã hội và/hay chuyên nghiệp có thể bị ảnh hưởng.
	Việc thu thập khả nằng lý thuyết căn bản, xã hội và/hay chuyên nghiệp thường bị ảnh hưởng
	Việc thu thập khả nằng lý thuyết căn bản, xã hội và/hay chuyên nghiệp bị trở ngại.


 
THANG ĐÁNH GIÁ NGHIÊM CHỈNH GIỌNG NÓI 
·         Khi một học sinh được cho biết là có trở ngại về giọng nói, cần phải có một tờ giới thiệu y tế.  
 
ĐỊNH NGHĨA: Trở Ngại về Giọng Nói:  Trở ngại trong giọng nói là sự thiếu vắng hoặc việc phát biểu bất thường của giọng nói theo những đặc điểm sau đây:  khởi đầu chênh lệch/thời gian, phẩm chất giọng nói, xướng âm, nói to và/hay vang dội đối với tuổi, phái tính, hoặc trường hợp nói chuyện.
 
 
	 
	 Không Có Vấn Đề
Rỏ Ràng 
	Vừa
	Mức trung b́nh
	 Trầm Trọng 

	Mô Tả
Giọng Nói 
	ướng âm, phẩm chất, cường độ và nhịp độ không bất bình thường. 
	Các sự khác biệt nhận thấy
có thể không đồng nhất trong cách xướng âm, phẩm chất, cường độ, nhịp độ và vang dội. 
	Các sự sai biệt liên tục được thấy được ghi nhận trong phẩm chất phát âm (độ cao thấp, vang dội), xướng âm, cường độ, hoặc nhịp độ.
	*Các sự sai biệt liên tục quá mức được thấy được ghi nhận trong phẩm chất phát âm (độ cao thấp, vang dội), xướng âm, cường độ, hoặc nhịp độ.

	Giám Định Không Chánh Thức
	 
	Sự khác biệt về giọng nói gồm có giọng khàn, giọng mũi, không giọng mũi, xướng âm hoặc cường độ không thích hợp cho tuổi học sinh là điều lo lắng nhỏ cho phụ huynh, giáo viên, học sinh hoặc y sĩ.  
	*Sự khác biệt về giọng nói là sự lo lắng cho phụ huynh, giáo viên, học sinh hoặc y sĩ.  
 *Giọng nói  không thích hợp với tuổi và phái tính của học sinh. 
	Sự khác biệt về giọng nói là sự lo lắng cho phụ huynh, giáo viên, học sinh hoặc y sĩ.   Giọng nói là bất thường rõ rệt cho tuổi và phái tính của học sinh.

	Ảnh hưởng đến 
Giao tieáp
	 
	*Sự khác biệt của giọng nói không quá trầm trọng để tác động vào việc giao tiếp.  
 *Chú ý của học sinh có thể ảnh hưởng đến sự giao tiếp. 
	Sự khác biệt của giọng nói có thể tác động đến giao tiếp và gây trở ngại cho cách nghe hoặc cả hai.
	Sự khác biệt của giọng nói gây trở ngại cho giao tiếp và cách nghe hay cả hai.
 

	Ảnh Hưởng đến Giáo Dục 
	 
 
	*Giọng nói ít khi làm cho người nghe không để ý đến thông điệp. 
*Hậu quả nhỏ đến hoạt động xã hội, tình cảm và/hay môn học.  
*Phản ứng nhỏ của người nghe và/hay người nói theo như ghi nhận của hai người nghe quen thuộc.
	*Giọng nói có làm cho người nghe không để ý đến thông điệp.
*Phản ứng và lo lắng trung bình của người nghe và/hay người nói theo như ghi nhận của hai người nghe quen thuộc.
*Tác động đến hoạt động xã hội, tình cảm, và/hay môn học lý thuyết.
	*Giọng nói có làm cho người nghe không để ý đến thông điệp.  
*Tránh trường hợp nói có thể bị quan sát.
 *Giới hạn trầm trọng đến hoạt động xã hội, tình cảm, và/hay môn học lý thuyết vì khả năng hạn chế để giao tiếp đúng cách. 


 
 
 
THANG ĐÁNH GIÁ NGHIÊM CHỈNH SỰ HIỂU BIẾT
 
ĐỊNH NGHĨA:  Trở Ngại về Hiểu Biết: Một trở ngại cho việc hiểu biết là dòng phát biểu bất thường của lời nói với đặc điểm là nhịp độ và âm điệu gặp trở ngại có thể được tiếp nối bằng tư cách khắc phục.
 
	 
	Không lộ rõ vấn đề
	Nhẹ
	Mức trung b́nh
	Trầm trọng

	Mô Tả
Sự Hiểu Biết
	Nói lưu loát không gợi sự chú ý đến học sinh.
	*3 đến 5% chữ nói lắp trong tổng số chữ nói ra với một bài đọc mẫu gồm ít nhất 100 chữ.
*Không có đặc điểm phụ, bực mình, và tư cách tránh né .
*Phát âm lưu loát nổi bật.
	*6-10% chữ nói lắp trong tổng số chữ nói ra với một bài đọc mẫu gồm ít nhất 100 chữ.
*Có thể có đặc điểm phụ, bực mình, và tư cách tránh né .
	*11% hoặc hơn chữ nói lắp trong tổng số chữ nói ra với một bài đọc mẫu gồm ít nhất 100 chữ.
*Đặc điểm phụ, bực mình, và tư cách tránh né là hiện có, đặc biệt dễ nhận thấy và phân tâm.

	Giám Định Không Chánh Thức
	 
 
	Sự mất lưu loát tạm thời được nhận thấy trong những trường hợp đặc biệt.
	Sự mất lưu loát thường xuyên  được nhận thấy trong nhiều trường hợp.
	Sự mất lưu loát thường lệ được nhận thấy trong đa số trường hợp đặc biệt.  

	Ảnh Hưởng đến 
Giao tieáp
	 
	Học sinh có thể để ý đến tình trạng không lưu loát.
	Học sinh có thể cho biết sự lo lắng về tình trạng không lưu loát.
	*Học sinh thường cho biết sự lo lắng về tình trạng không lưu loát.
*Nhận thấy có việc tránh né trường hợp nói chuyện.

	Ảnh Hưởng đến Giáo Dục
	 
 
 
	*Phản ứng nhẹ của người nghe. ***Hậu quả nhẹ về giáo dục.
	Một số phản ứng của người nghe và việc này có ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục.  
	*Giới hạn trầm trọng đến hoạt động giáo dục.
*Học sinh có thể kém về báo cáo điểm học, bài vở về phát âm, và đọc.  
*Học sinh có thể rút ra khỏi các hoạt động học hỏi của nhóm.  
*Học sinh có thể bị chế diểu, bỏ quên, hoặc cho ra khỏi trò chơi hay hoạt động của nhóm.  


 
 
Nguồn tham khảo:
Đánh Giá Nghiêm Chỉnh của Arkansas Về Ngôn Ngữ 
Hướng dẫn của ASHA về Vai Trò và Trách Nhiệm của Người Nghiên Cứu Môn Phát Âm Ngôn Ngữ Dựa Vào Trường Học.
ASHA, IDEA và Hồ Sơ của Quý Vị, 1999 
Khu Học Chính Quận Howard, Maryland, “Thang Đánh Giá Sự Giao Tiếp, Mẫu Xuất Phát Dịch Vu, và Hủy Bỏ Tiêu Chuẩn về Dịch Vụ Tiếng Nói-Ngôn Ngữ Nghiệp Đoàn Trường Học #98. Đường Lối về Dịch Vụ Giao Tiếp Tiếng Nói-Ngôn Ngữ, 1997” 
MSAD #59, “Thang Đánh Giá Nghiêm Chỉnh Ngôn Ngữ"
 
(Cập nhật vào ngày 24 tháng Chín, 2012)
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